
PHỤ LỤC 1
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC VIỆC LÀM 

THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH TÂY NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số     /QĐ-UBND ngày     /    /2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh)

A.THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CẤP TỈNH: 06 TTHC
Cách thức thực 

hiệnST
T Tên TTHC Mã số 

TTHC
Thời hạn giải 

quyết*

Phí, lệ 
phí 

(nếu có)

Địa điểm tiếp 
nhận hồ sơ

Cơ quan trực tiếp 
thực hiện TTHC Trực 

tiếp BCCI Trực 
tuyến

Quyết định 
công bố của 
bộ, ngành

* Đã trừ 10% theo chỉ đạo của Tỉnh ủy Tây Ninh



2

1

Cấp giấy xác nhận không 
thuộc diện cấp giấy phép 
lao động đối với người lao 
động nước ngoài làm việc 
tại Việt Nam

1.014196

- 4,5 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ theo quy 
định trong 
trường hợp cấp 
giấy xác nhận 
không thuộc diện 
cấp giấy phép lao 
động.
- 2,5 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 
trong trường hợp 
không cấp giấy 
xác nhận không 
thuộc diện cấp 
giấy phép lao 
động.

450.000đ

Địa điểm tiếp 
nhận hồ sơ: 
Trung tâm 
Phục vụ Hành 
chính công tỉnh 
hoặc Trung 
tâm Phục vụ 
Hành chính 
công cấp xã bất 
kỳ.

- Cơ quan có thẩm 
quyền: Ủy ban nhân 
dân tỉnh.
- Cơ quan trực tiếp 
thực hiện: Sở Nội 
vụ.

x x
Toàn 
trình

Quyết định 
số 346/QĐ-
BNV ngày 
24/3/2026 
của Bộ Nội 
vụ  

2

Cấp lại giấy xác nhận 
không thuộc diện cấp giấy 
phép lao động đối với 
người lao động nước ngoài 
làm việc tại Việt Nam

1.014197
2,5 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ.

Không

Địa điểm tiếp 
nhận hồ sơ: 
Trung tâm 
Phục vụ Hành 
chính công tỉnh 
hoặc Trung 
tâm Phục vụ 
Hành chính 
công cấp xã bất 
kỳ.

- Cơ quan có thẩm 
quyền: Ủy ban nhân 
dân tỉnh.
- Cơ quan trực tiếp 
thực hiện: Sở Nội 
vụ.

x x Toàn 
trình

Quyết định 
số 346/QĐ-
BNV ngày 
24/3/2026 
của Bộ Nội 
vụ  

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=411159&qdcbid=110019&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=411145&qdcbid=110019&r_url=danh_sach_tthc


3

3

Gia hạn giấy xác nhận 
không thuộc diện cấp giấy 
phép lao động đối với 
người lao động nước ngoài 
làm việc tại Việt Nam

1.014198
4,5 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ.

Không

Địa điểm tiếp 
nhận hồ sơ: 
Trung tâm 
Phục vụ Hành 
chính công tỉnh 
hoặc Trung 
tâm Phục vụ 
Hành chính 
công cấp xã bất 
kỳ.

- Cơ quan có thẩm 
quyền: Ủy ban nhân 
dân tỉnh.
- Cơ quan trực tiếp 
thực hiện: Sở Nội 
vụ.

x x Toàn 
trình

Quyết định 
số 346/QĐ-
BNV ngày 
24/3/2026 
của Bộ Nội 
vụ  

4

Cấp giấy phép lao động đối 
với người lao động nước 
ngoài làm việc tại Việt 
Nam

1.014199

- 09 ngày làm 
việc, kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ theo quy 
định trong 
trường hợp chấp 
thuận nhu cầu và 
cấp giấp phép lao 
động.
- 2,5 ngày làm 
việc, kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 
trong trường hợp 
không chấp thuận 
nhu cầu sử dụng 
người lao động 
nước ngoài hoặc 
không cấp giấy 
phép lao động.

600.000đ

Địa điểm tiếp 
nhận hồ sơ: 
Trung tâm 
Phục vụ Hành 
chính công tỉnh 
hoặc Trung 
tâm Phục vụ 
Hành chính 
công cấp xã bất 
kỳ.

- Cơ quan có thẩm 
quyền: Ủy ban nhân 
dân tỉnh.
- Cơ quan trực tiếp 
thực hiện: Sở Nội 
vụ.

x x Toàn 
trình

Quyết định 
số 346/QĐ-
BNV ngày 
24/3/2026 
của Bộ Nội 
vụ  

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=410914&qdcbid=110019&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=411148&qdcbid=110019&r_url=danh_sach_tthc


4

5

Cấp lại giấy phép lao động 
đối với người lao động 
nước ngoài làm việc tại 
Việt Nam

1.014200
2,5 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ.

450.000đ

Địa điểm tiếp 
nhận hồ sơ: 
Trung tâm 
Phục vụ Hành 
chính công tỉnh 
hoặc Trung 
tâm Phục vụ 
Hành chính 
công cấp xã bất 
kỳ.

- Cơ quan có thẩm 
quyền: Ủy ban nhân 
dân tỉnh.
- Cơ quan trực tiếp 
thực hiện: Sở Nội 
vụ. x x Toàn 

trình

Quyết định 
số 346/QĐ-
BNV ngày 
24/3/2026 
của Bộ Nội 
vụ  

6

Gia hạn giấy phép lao động 
đối với người lao động 
nước ngoài làm việc tại 
Việt Nam

1.014201
09 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ.

450.000đ

Địa điểm tiếp 
nhận hồ sơ: 
Trung tâm 
Phục vụ Hành 
chính công tỉnh 
hoặc Trung 
tâm Phục vụ 
Hành chính 
công cấp xã bất 
kỳ.

- Cơ quan có thẩm 
quyền: Ủy ban nhân 
dân tỉnh.
- Cơ quan trực tiếp 
thực hiện: Sở Nội 
vụ. x x Toàn 

trình

Quyết định 
số 346/QĐ-
BNV ngày 
24/3/2026 
của Bộ Nội 
vụ  

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=411160&qdcbid=110019&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=411161&qdcbid=110019&r_url=danh_sach_tthc
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